
STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
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đầu
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29 Hai Chiều 30/11/2026 22/02/2027 7 9 3 A.306

31 Ba Chiều 01/12/2026 23/02/2027 7 9 3 A.308

30

28 Tư Chiều 02/12/2026 10/03/2027 7 11 5 A.209

62 Năm Sáng 03/12/2026 11/03/2027 1 5 5 A.209
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Họ tên giảng viên

1 MH503906 Tiếng Anh B1 2
501_TAB_HK2_26.27
_CD26CT_CLC1

Nguyễn Ngọc Bích
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Giờ tự học SV không lên lớp

2 MĐ501903 Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL_HK2_26.27
_CD26CT_CLC1

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Lê Huỳnh Phước

3 MĐ501904
Lập trình hướng đối 
tượng

3
501_LTHĐT_HK2_26.27
_CD26CT_CLC1

Châu Trần Trúc Ly
Hai Sáng 30/11/2026 29/03/2027 1 6 6

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Thiết kế giao diện 
web

3
501_TKGDW_HK2_26.27
_CD26CT_CLC1

Phạm Đào Minh Vũ
Ba Sáng 01/12/2026 30/03/2027 1 6 6

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

4
Lập trình Python cơ 
bản

3
501_LTP_HK2_26.27
_CD26CT_CLC1

Trần Phương Duy
Bảy Chiều 05/12/2026 03/04/2027 7 12 6

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

4



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
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Họ tên giảng viên

29 Hai Sáng 30/11/2026 22/02/2027 1 3 3 A.306

31 Năm Sáng 03/12/2026 25/02/2027 4 6 3 A.304
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60

28 Tư Sáng 02/12/2026 10/03/2027 1 5 5 A.209

62 Năm Chiều 03/12/2026 11/03/2027 7 11 5 A.209
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3 MĐ501903 Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL_HK2_26.27
_CD26CT_CLC2

Lê Huỳnh Phước

5
Thiết kế giao diện 
web

3
501_TKGDW_HK2_26.27
_CD26CT_CLC2

Phạm Đào Minh Vũ
Sáu Sáng 04/12/2026 09/04/2027 1 6 6

Giờ tự học SV không lên lớp

30/11/2026 05/04/2027 7 12 6

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

2 Năng lực số 3
501_NLS_HK2_26.27
_CD26CT_CLC2

Phạm Nguyễn 
Phúc 

Toàn
Hai Chiều

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

1 MH503905 Tiếng Anh A2 2
501_TAA_HK2_26.27
_CD26CT_CLC2

Đặng Võ Minh

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

4 MĐ501904
Lập trình hướng đối 
tượng

3
501_LTHĐT_HK2_26.27
_CD26CT_CLC2

Nguyễn Trung Kiên
Bảy Chiều 05/12/2026 03/04/2027 7 12 6

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

6
Lập trình Python cơ 
bản

3
501_LTP_HK2_26.27
_CD26CT_CLC2

Trần Phương Duy
Ba Sáng 01/12/2026 30/03/2027 1 6 6

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
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kết 
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Số 
tiết / 
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Họ tên giảng viên

29 Năm Sáng 03/12/2026 25/02/2027 1 3 3 A.306

31 Sáu Chiều 04/12/2026 05/03/2027 7 9 3 A.304

30

15 Năm Chiều 03/12/2026 25/02/2027 7 11 5

60 Bảy Sáng 05/12/2026 27/02/2027 1 5 5
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15 Hai Chiều 30/11/2026 22/02/2027 7 11 5

60 Tư Chiều 02/12/2026 24/02/2027 7 11 5
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Giờ tự học SV không lên lớp

2
Kịch bản truyền 
thông & Prompt 
Engineering

3
501_KBTT&PE_HK2_26.27
_CD26TT_CLC

Đặng Văn Lực
A.308

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

1 MH503905 Tiếng Anh A2 2
501_TAA_HK2_26.27
_CD26TT_CLC

Đặng Võ Minh Kha

C
D

26T
T

_C
L

C

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 T
H

Ô
N

G
 T

IN
C

H
Ấ

T
 L

Ư
Ợ

N
G

 C
A

O

3
Tư duy Thị giác và 
Thiết kế Storyboard

5 Nghệ thuật chữ 2
501_NTC_HK2_26.27
_CD26TT_CLC

Đào Thị Huyền Mi
Ba Sáng 01/12/2026 09/03/2027 1

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

4
Nhiếp ảnh & Xử lý 
hình ảnh bằng AI

3
501_NA&XLHABAI
_HK2_26.27_CD26TT_CLC

Nguyễn Tuấn Khải
A.308

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

3
501_TDTGVTKS_HK2_26.27
_CD26TT_CLC

Nguyễn Văn Thưởng
Hai Sáng 30/11/2026 29/03/2027 1 6 6 A.308

6 6 A.308

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

6 Thiết kế vector 3
501_TKV_HK2_26.27
_CD26TT_CLC

Nguyễn Đức Toàn
Ba Chiều 01/12/2026 30/03/2027 1 6 6 A.208

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

7
Truyền thông 
Marketing số

3
501_TTMS_HK2_26.27
_CD26TT_CLC

Trần Hữu Tài
Sáu Sáng 04/12/2026 19/03/2027 1 6 6 A.308


